
PHỤ LỤC

(Đính kèm Công văn  số       /BVQH-KDTTB ngày 17/6/2024 của Giám đốc BVĐK huyện Quan Hóa)

STT TÊN THIẾT BỊ ĐƠN VỊ TÍNH Hãng/ nước SX SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1 Máy gây mê kèm thở cái GE Detex Ohmeda/ Mỹ 1
2 Hệ thống soi cổ tử cung HT Lian Chuang/ Trung Quốc 1
3 Hệ thống áp lạnh cổ tử cung HT Medgyn/ Mỹ 1
4 Máy xét nghiệm sinh hóa A25 cái BioSystems/ Tây Ban Nha 1
5 Máy xét nghiệm huyết học 18 thông số cái NihonKohden/ Nhật 2
6 Hệ thống siêu âm màu HT Aloka/ Nhật Bản 1
7 Máy siêu âm đen trắng cái Tosiba/ Nhật Bản 1
8 Bộ nội soi dạ dày ống mềm bộ PENTAK/ Nhật 1
9 Máy chụp X-quang cái SHIMADZU/ Nhật Bản 1

10 Máy điện tim cái Nihonkohden/Japan - Trung Quốc 1

11 Máy lưu huyết não cái Medis/Đức 1
12 Lồng ấp sơ sinh cái D&E/ Đài Loan 1
13 Hệ thống nội soi trực tràng ống cứng HT Olympus/ Nhật - Đức 1

14 Máy thở chức năng cao xâm nhập và không
xâm nhập E360 cái NMI - Newport/ Mỹ 1

15 Hệ thống máy RHM HT J.Morita/Japan 1
16 Máy sinh hóa tự động AU480 HT Beckman Culter - Nhật Bản 1

17 Hệ thống nội soi tai mũi họng : XLC
200/LS600 HT Công ty TNHH máy y tế Nam Việt, Việt Nam1
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